
Phòng thi: PM1 - ĐC: 276/12 Bình Giã Giờ Thi: 10h30 đến 13h15

STT SBD Phòng thi Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 310825199 PM 1 Nguyễn Ngọc Phương Thy 20/07/2012 Vũng Tàu

2 310825200 PM 1 Lê Hoàng Anh Thy 15/08/2005 Tp.Hồ Chí Minh

3 310825201 PM 1 Lương Thị Mai Thy 24/11/2009 Vũng Tàu

4 310825202 PM 1 Nguyễn Minh Tiến 17/01/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu

5 310825203 PM 1 Lê Hoàng Ngọc Trang 19/11/2009 Thái Bình

6 310825204 PM 1 Quách Ngọc Trang 17/08/1980 Vũng Tàu

7 310825205 PM 1 Trần Thị Thu Trang 20/05/1998 Vũng Tàu

8 310825206 PM 1 Trần Lê Thị Huyền Trang 13/04/2005 Vũng Tàu

9 310825207 PM 1 Hoàng Ngọc Bích Trâm 10/07/2009 Vũng Tàu

10 310825208 PM 1 Vương Lê Bảo Trâm 03/05/2007 Khánh Hòa

11 310825209 PM 1 Lương Thị Mai Trâm 24/11/2009 Vũng Tàu

12 310825210 PM 1 Nguyễn Minh Bảo Trân 27/10/2011 TP.Hồ Chí Minh

13 310825211 PM 1 Nguyễn Cao Trí 28/10/2013 TP.Hồ Chí Minh

14 310825212 PM 1 Nguyễn Thiện Trí 23/09/2011 Vũng Tàu

15 310825213 PM 1 Tạ Đức Trí 02/12/2007 Vũng Tàu

16 310825214 PM 1 Trần Thị Ngọc Trinh 12/06/1977 Vũng Tàu

17 310825215 PM 1 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 11/01/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu

18 310825216 PM 1 Võ Hồ Mai Trinh 27/08/2003 Tp.Hồ Chí Minh

19 310825217 PM 1 Nguyễn Bình Phú Trọng 02/04/2007 Vũng Tàu

20 310825218 PM 1 Ngô Nhật Trường 20/03/2006 Đồng Nai

21 310825219 PM 1 Trần Tuấn Tú 14/06/2015 Đồng Nai

22 310825220 PM 1 Bùi Nhật Tuấn 08/01/2000 TP.Hồ Chí Minh

23 310825221 PM 1 Phạm Minh Tuấn 24/02/1994 Thanh Hóa

24 310825222 PM 1 Vũ Đặng Anh Tuấn 03/02/2015 TP.Hồ Chí Minh

25 310825223 PM 1 Nguyễn Quang Tuấn 24/11/2010 Vũng Tàu

26 310825224 PM 1 Hoàng Vũ Sơn Tùng 20/09/2016 Vũng Tàu

27 310825225 PM 1 Bùi Thanh Tùng 12/05/1991 Thanh Hóa

28 310825226 PM 1 Trần Thị Thanh Tuyền 28/09/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu

29 310825227 PM 1 Huỳnh Đoàn Như Tuyết 06/10/2000 Tp.Hồ Chí Minh

30 310825228 PM 1 Nguyễn Huỳnh Mỹ Uyên 15/02/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu
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31 310825229 PM 1 Ngô Nhã Uyên 25/05/2013 Vũng Tàu

32 310825230 PM 1 Đinh Ngọc Nhã Uyên 20/10/2012 Tp.Hồ Chí Minh

33 310825231 PM 1 Đặng Phương Uyên 07/06/2005 Vũng Tàu

Danh sách có : 33 Thí sinh
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Ngày 31 tháng 08 nám 2025


